Tìm hiểu về các loại định dạng

XML là gì ? 

XML (Extensible Markup Language) “Ngôn ngừ Đánh dấu Mở rộng” là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập con đom giản của SGML, có khả năng mô tả nhiều loại dừ liệu khác nhau. 
Mục đích chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dừ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. 
Các ngôn ngữ dựa trên XML (thí dụ: RDF, RSS, MathML, XHTML, SVG, và cXML) được định nghĩa theo cách thông thường, cho phép các chương trình sửa đổi và kiểm tra hợp lệ bằng các ngôn ngữ này mà không cần có hiếu biết trước về hình thức của chúng. 
HTML là gì ? 

Là từ viết tắt của chữ HyperText Markup Language, tức là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một ngôn ngừ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. 
Được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML, vốn được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp, HTML giờ đây đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. 
Phiên bản mới nhất của nó hiện là HTML 4.01. Tuy nhiên, HTML hiện không còn được phát triển tiếp. Người ta đã thay thế nó bằng XHTML. 
PHP là gì ? 
Là từ viết tắt của chữ Hypertext Preprocessor là một ngôn ngừ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tông quát. Nó rất thích họp với web và có thê dề dàng nhúng vào trang HTML. 
Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống c và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phấm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngừ lập trình web phổ biến nhất thế giới. 
PDF là gì ? 

Là viết tắt của từ Portable Document Format, “Định dạng Tài liệu Di động” là một định dạng tập tin văn bản khá phổ biển của hãng Adobe Systems. 
Tương tự như định dạng Word (.doc), PDF hồ trợ văn bản thô (text) cùng với phông chữ, hình ảnh đồ họa và nhiều hiệu ứng khác. Tuy nhiên, việc hiển thị văn bản PDF không phụ thuộc vào môi trường làm việc của người sử dụng (cấu hình máy, phần mềm và hệ điều hành).
 Không như văn bản Word, một văn bản PDF sê được hiên thị giống nhau trên những môi trường làm việc khác nhau nếu như file PDF đỏ đã được tạo hiệu ứng nhúng font chữ (Embedded Subset). Chính vì ưu điếm này, định dạng PDF đã trở nên phố biền cho việc phát hành sách, báo hay các tài liệu khác qua mạng Internet.
Mở Rộng Thêm 
.2GR Một loại file cho phép Windows hiến thị text và hình họa trong chế độ chuân trên các máy tính 286 và 386 trước đây. 
.386 File trao đổi, cho phép máy tính chạy trong chế độ tăng cường (enhanced) nhằm sử dụng được Windows với bộ nhớ ảo. 
.3GR Một loại file cho phép Windows hiển thị text và hình họa trong chế độ tăng cường trên các máy tính 386, 486, hoặc Pentium. 
.906 Định dạng cho máy vẽ Calcomp. 
.A3W Loại file dành cho ứng dụng MacroMedia Authorware của Windows 3.5.
 .ABK Dành cho sao lưu tự động AutoBackup và trình thiết kế Corel Draw. .ABR Dành cho tính năng Brush trong Adobe Photoshop. 
•ACL Công cụ tãng tốc độ bàn phím Keyboard Accelerator và Corel Draw 6. .ACM File thư mục hệ thống Windows. 
.ACV Drivers cho việc nén và giải nén file tiếng trên hệ điều hành OS/2.
 .AD After Dark, một chương trình lưu màn hình screensaver có thể đặt cho hiên thị ngẫu nhiên nhiều dạng khác nhau hết cái này sang cái khác. 
.ADB 1. Cơ sở dữ liệu thiết bị Appointment DataBase của máy HP 100LX. 2. File kiếu chữ chính dùng ngôn ngừ Ada. 
.ADD Driver cho bộ điều hợp trên OS/2. .ADM Module đa lớp của AfterDark. 
•ADR Loại file thuộc trình sắp xếp ngẫu nhiên AfterDark Randomizer.
 .ADS Loại file thông số kỹ thuật, dùng ngôn ngữ Ada. 
•AFM Hệ thống font Metrics của Adobe, thuộc nhóm 1.
 •AG4 Thuộc chương trình Access G4. 
•AI Thuộc chương trình Adobe Illustrator.
 .AIF Định dạng file trao đối tiếnậ Audio Interchange, còn gọi là AIFF. Định dạng này do Apple phát triển đê lưu trừ những dữ liệu nhạc và nhạc cụ chất lượng cao, chạy trên cả PC và Mac. 
,aiff Định dạng file trao đổi tiếng Audio Interchange không nén, cũng do Apple phát triển để lưu trữ những dừ liệu nhạc và nhạc cụ chất lượng cao, chạy trên cả PC và Mac, sử dụng QuickTime hoặc Sound Player. 
.ALL File thư viện chữ viết và nghệ thuật Arts and Letters Library. 
•ANI File dùng cho con trỏ sinh động (animated).
 .ANS Định dạng text ANSI.
 •API Giao diện ứng dụng - giữa hệ điều hành và các chương trình ứng dụng trong hệ thống. 
.APP ứng dụng cả gói của MacroMedia Authorware.
 •ARC Dạng file ARC hay ARC+ nén. .arj Một định dạng nén xuất hiện ở châu Âu và được giải mã bằng unArjMac, DeArj và SITEX10.EXE (win).
ART Một loại file nghệ thuật có trong các chương trình vẽ hình. 
•ASC Dạng file text ASCII (American Standard Code) biếu thị bằng các con số từ 0 đến 127 và được dịch sang mã nhị phân 7 bit. 
.ASF Dạng file hoạt động suốt Active Streaming của chương trình xử lý web HoTMetaL Pro. 
•ASM Dạng file cho mã nguồn kết họp Assembly Source Code. 
.ASP Dạng văn bản có các script nhúng thuộc ứng dụng chủ (Active Server Page) của Microsoft.
 .AST File hồ trợ (Assistant file) của chương trình Claris Works (Apple cung cap). File này dần dắt người sử dụng đi qua từng thao tác bằng cách đặt ra một loạt câu hỏi và rồi sử dụng câu trả lời đê thực hiện nhiệm vụ. File Assistants trong Claris Works có thể được dùng để tạo ra những thứ hữu ích như lịch, bản tin, văn phòng phấm, nhãn mác và sổ địa chỉ, để ghi chú cuối trang trong một file và để tìm kiếm vãn bản...
 .ATT Định dạng do tập đoàn điện tín Mỹ AT&T sử dụng.
 •AU Dạng file tiếng dùng trên máy tính chạy hệ điều hành của Sun Microsystems hoặc UNIX. 
.AVI Định dạng này (Audio Video Interleaved) là loại file nghe nhìn của Microsoft, tương tự như MPEG và QuickTime. Trong AVI, các yếu tố hình và tiếng được xen lẫn. 
.AVS Loại file sao chép hình video của Intel. b64 Nền 64, định dạng mã hóa được dùng cho phần mờ rộng Thư điện tử đa mục đích (Multipurpose Internet Mail Extension). 
.BAK Bản sao lưu trong DOS hoặc os/2. .BAS File chương trình BASIC. 
.BAT Định dạng bó (Batch). 
.BFC File tài liệu Briefcase trong Windows 95.
 .BG Trò chơi bài Backgammon.
 .BI File nhị phân. .BIN Biểu thị ổ (driver).
 .bin Một dạng file mã hóa bằng MacBinary II. Loại file được tải dưới dạng MacBinary hay Binary này có thể được giải nén bằng Stuffit Expander. 
.BK Sao lưu (backup). •BK$ File sao lưu. .BLT File Wordperfect dùng cho DOS.
 .BMP Định dạng đô họa Bitmap (theo từng khôi điêm ảnh vuông).
 .BNK File trò choi Sim City.
 .BRX Mục lục duyệt (Browse Index) trên các đĩa multimedia CD-ROMs. .BTM File bó (Batch) trong tiện ích Norton Utilities. 
•C File chương trình c . 
.CAB Định dạng nén của Microsoft. 
.CAL Lịch (Calendar hay ngắn gọn hơn là CALS).
.CAP Chú thích (Caption). 

CBT 1. Viết tắt của Đào tạo trên máy tính (Computer-Based Training). 2. Một dạng file chương trình tự học.
 .CCH Định dạng bảng biểu Corel.
 •CCM Định dạng chương trình Lotus, phần sao gửi cc:Mail.
 •CDA Rãnh ghi từng bài hát (CD Audio). 
.CDR Trình thiết kế đồ họa CorelDraw. 
.CDT Mầu vẽ của trình thiết kế đồ họa CorelDraw. 
.CDX File nén CorelDraw.
 •CDX Mục lục cơ sở dữ liệu Visual FoxPro.
 .CFB Từ điển truyền thông đa phương tiện Compton. 
.CFG Cấu hình (Configuration). 
•CFL File CorelFlow. 
•CGI File giao diện Gateway chung (Common Gateway Interface) - hồ trợ máy chủ HTTP giao tiếp với chương tìn h máy tính để cung cấp các chức năng tương tác như biểu bảng tự điền. 
•CGM Đo họa CGM. 
.CHK Đĩa kiểm tra DOS. 
•CHP Biểu thị chương (Chapter) trong chương trình Ventura.
 •CIF Biểu thị chương thông tin (Chapter Information) trong chương trình Ventura.
 .CIM File Sim City.
 .CIT Định dạng hình ảnh quét Intergraph. 
•CLP Biểu thị vùng bộ nhớ tạm thời (Clipboard) đối với text và đồ họa đang được xử lý.
 •CMD File lệnh (Command) của OS/2.
 .CMF Định dạng Corel MetaFile.
 .CMF File card tiếng SoundBlaster. 
.CMP Đồ họa của hãng LEAD Technologies. 
•CMV Hoạt ảnh trong ứng dụng Corel Move. 
•CNF File cấu hình (Configuration).
 •CNQ Dạng file của hãng Compuworks Design Shop. 
•COB Mã nguồn của ngôn ngừ lập trình COBOL. 
•COM File lệnh (Command), một phiên bản nhỏ của định dạng .EXE.
 .CPE Định dạng văn bản Fax Cover.
 .CPI Trang mã trong DOS. 
•CPL Bảng điều khiên chính của Windows (Conừol Panel). 
.CPP File chương trình C++. .CPR Đồ họa trong chương trình Knowledge Access.
.CPT Chương trình Compact Pro. •CPX Dạng file nén trong Corel Presentation Exchange. .CRD Dạng Cardfile trong Windows. 
.CSC Dạng file Corel Script.
css Chương trình biểu bảng Cascading Style Sheet dùng cho thiết kế web.
 .CSV File phân định giới hạn khoản mục bằng dấu phẩy. 
.CTL File kiểm soát (Control).
 .CTY File City trong trò chơi SimCity. 
•CUR Biêu thị hình ảnh con trỏ trong Windows.
 .CUT Đồ họa trong chương trình Dr. Halo.
 .cv Định dạng xem mã CodeView của Microsoft.
 .CWK Định dạng file của hãng Claris Works. 
.cws File mẫu của Claris Works.
 DAT Dữ liệu (Data).
 .DB Biểu bảng (Table) trong chương trình cơ sở dữ liệu Paradox của Borland.
 .DBC Định dạng file cơ sờ dữ liệu Visual FoxPro.
 .DBF File cơ sở dữ liệu dBASE. 
■DBT Chữ viết (text) trong cơ sở dữ liệu dBASE.
 .DBX Đồ họa trong DAT ABEAM. .DCA Dạng text của IBM. 
.DCS Phân tách màu trong định dạng file đồ họa độ phân giải cao EPS.
 •DCT Từ điển (Dictionary). 
.DD Công cụ nhân đôi đĩa (Disk Doubler).
 .DDI Định dạng ảnh của Disk Doubler.
 ■DEF Định nghĩa C++.
 .DER Định dạng xác nhận (Certificate).
 .DEV File ổ thiết bị (Device driver).
 .DG Đồ họa Autotroì.
 .DGN Đồ họa của hãng Intergraph.
 .DIB Đồ họa DIB (theo dạng bitmap) trong Windows. 
.Die Từ điển. 
.DEF Dạng bảng tính tương tác dữ liệu (Data Interchange).
 .DLL Thư viện liên kết động (dynamic link library).
 .DOC File văn bản. 
.DOT Mầu văn bản (Document Template) trong Microsoft Word.
 .DOX Văn bàn MultiMate. 
■DPI Số chấm trên 1 inch (Dots Per Inch) trong đồ họa.
 .DPR Định dạng file dự án trong Delphi. .DRV Ố (driver). 
.DRW Đồ họa thiết kế. .DS4 Đồ họa thiết kế, phiên bản 4. .DSF Đồ họa thiết kế, phiên bản 6.
 .DWG Định dạng vector trong AutoCAD.
 .DWG Định dạng hình vẽ (Drawing) trong AutoCAD. 
.DX Tạo hình trong văn bản. 
.DXF Định dạng vector trong AutoCAD. 
.ED5 Đổ họa của EDMICS.
 .EMF Định dạng file tăng cường Metafile trong Windows. 
.eml Thư điện tử.
 .enc Biểu thị dữ liệu được mã hóa.
 .EPS Định dạng tệp EPS (Encapsulated PostScript). 
.ESI Dạng file Esri plot. .EXE File thực hiện (executable) trên mã máy.
 .FAX Biểu thị dữ liệu qua đường
 .KDC Dạng file trong chương trình Kodak Photo-Enhancer.
 .KFX Kofax.
 .LBL Biểu thị nhãn (Label - một kiểu dòng ký tự) trong dBASE. 
.LBM File đồ họa Deluxe Paint. 
.LDB Dạng file khóa (Lock) trong Microsoft Access.
 .LEG Dạng file Legacy (đã dùng lâu trên các máy tính lớn mainframe và minicomputer). 
.lha File của định dạng nén PC/Amiga, có thể giải mã bằng LHA Expander haỵ MacLHA. 
•lhs File nguồn Literate Haskell. .lhz File nen LHA
. .LIB Thư viện. 
.Lie Dạng file giấy phép (License) cho phần mềm chia sẻ (shareware). 
•LOG Log: 1. Hồ sơ lưu các hoạt động của máy tính. 2. Viết tắt cũa logarithm. 
•LST File danh sách (List). 
.LWP File văn bản Lotus Word Pro. 
.LZH Dạng nén LHARC.
 •lzs Dạng nén PC/Amiga. ,G4 Chương trình GTX RasterCAD. 
.GCA Đồ họa GOCA. 
.GED Đồ họa Arts & Letters.
 .GEM Đồ họa GEM. 
•GEO Định dạng file VideoScope. 
.GIF Định dạng tương tác đồ họa.
 •GLY Bảng chú giải (Glossary). 
•GP3 Định dạng nén CCITT Group 3 TIFF
. .GP4 Định dạng nén Group 4 
- CALS của ITU hay CCITT Group 4 TIFF. 
.GRA Biểu đồ cùa Microsoft.
 •GRF Biểu đồ. 
.GRP Nhóm (Group). 
.GX1 Đồ họa Show Partner.
 .GX2 Đồ họa Show Partner. 
•GZ File nén gzip của dự án mã mở GNU 
